
Năm học 2024-2025

I. ĐỘ TUỔI NHÀ TRẺ

Tổng số trẻ

Đạt K. Đạt Đạt K. Đạt Đạt K. Đạt Đạt K. Đạt

1 NT Khe Tre 11 11 0 11 0 11 0 11 0

2 NT Khe Lương 6 6 0 6 0 6 0 6 0

3 NT Khe Phương 5 5 0 5 0 5 0 5 0

Tổng 22 22 0 22 0 22 0 22 0

Tỷ lệ % 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0%

II. ĐỘ TUỔI MẪU GIÁO

Tổng số trẻ

Đạt K. Đạt Đạt K. Đạt Đạt K. Đạt Đạt K. Đạt Đạt K. Đạt Ghi chú

1 5T Khe Tre 10 10 0 9 1 9 1 10 0 10 0

2 MG Ghép 3,4 T Khe Tre 11 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0

Riêng 3 tuổi Khe Tre 4 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0

Riêng 4 tuổi Khe Tre 7 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0

3 MG Ghép 3, 4,5 T Khe Lương 20 19 1 19 1 19 1 20 0 18 2

Riêng 3 tuổi Khe Lương 4 3 1 3 1 4 0 4 0 3 1

Riêng 4 tuổi Khe Lương 5 5 0 4 1 5 0 5 0 4 1

Riêng 5 tuổi Khe Lương 11 11 0 11 0 10 1 11 0 11 0

4 MG Ghép 3,4,5 T Khe Phương 9 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0

Riêng 3 tuổi Khe Phương 5 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0
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Riêng 4 tuổi Khe Phương 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

Riêng 5 tuổi Khe Phương 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

Tổng 50 49 1 48 2 48 2 50 0 48 2

Tỷ lệ % 98.0% 2.0% 96.0% 4.0% 96.0% 4.0% 100% 0% 96.0% 4.0%

Nguyễn Thị Thắm Nguyễn Thị Huệ

Kỳ Thượng, ngày 20 tháng 5 năm 2025

Người tổng hợp Hiệu Trưởng


























